
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Văn Bàn, ngày      tháng 02 năm 2022  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong  phong trào 
thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh 

vững chắc” năm 2021 thuộc lực lượng Công an huyện Văn Bàn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật TĐKT ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật TĐKT ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 
tỉnh Lào Cai quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây 
dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 

đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 48/TTr-PNV  
ngày 18 tháng 02 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 134 cá nhân đã có thành tích tiêu 

biểu trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc 
phòng, an ninh vững chắc” năm 2021 thuộc lực lượng công an huyện Văn Bàn. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi tập thể là 900.000 đồng 
(Chín trăm nghìn đồng); mỗi cá nhân là 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

Kinh phí chi thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng huyện. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực Hội đồng 
TĐKT huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các tập thể, cá nhân có tên ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 
- Phòng Nội vụ; 
- Công an huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT (Đưa tin); 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PNV.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phí Công Hoan 
 

  



3 

 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Toàn dân tham 

gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” năm 2021 thuộc lực 

lượng Công an huyện Văn Bàn 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Văn Bàn) 

 

A Tập thể 

1 Ban bảo vệ dân phố, thị trấn Khánh Yên 

B Cá nhân 

I Cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Văn Bàn 

1 Trung úy Trần Hải Thịnh 
Cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an 

huyện Văn Bàn  

2 Trung úy Nguyễn Ngọc Tuấn Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn 

3 Trung úy Phạm Văn Duy Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn 

4 Trung úy Phùng Trung Hiếu Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn 

5 Trung úy Đoàn Ngọc Quang Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Văn Bàn 

6 Trung úy Lục Duy Hiển Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Văn Bàn 

7 Thiếu tá Hoàng Văn Dá Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn 

8 Trung úy Đào Quốc Trưởng Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn 

9 Thượng úy Đặng Văn Tuyên Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Văn Bàn 

10 Trung úy Vũ Văn Thuận 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Công an huyện Văn Bàn 

11 Trung úy Đàm Việt Tùng 
Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 
huyện Văn Bàn 

12 Đại úy Dương Việt Hưng Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Văn Bàn 

13 Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Văn Bàn 

14 Thượng úy Bàn Thanh Tươi 
Cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an 

huyện Văn Bàn  

15 Trung tá Nguyễn Đức Hảo Trưởng Công an thị trấn Khánh Yên, Công an huyện Văn Bàn 

16 Đại úy Nguyễn Đình Thiệu Trưởng Công an xã Võ Lao, Công an huyện Văn Bàn 

17 Đại úy Lương Văn Thụ Cán bộ Công an xã Nậm Mả, Công an huyện Văn Bàn 

18 Trung tá Nguyễn Văn Tới Trưởng Công an xã Nậm Dạng, Công an huyện Văn Bàn 

19 Đại úy Lê Quang Biên Cán bộ Công an xã Sơn Thủy, Công an huyện Văn Bàn 

20 Đại úy Nguyễn Cao Công Trưởng Công an xã Tân Thượng, Công an huyện Văn Bàn 

21 Trung tá Nguyễn Tiến Huy Trưởng Công an xã Tân An, Công an huyện Văn Bàn 
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22 Trung úy Đoàn Thị Thơm Cán bộ Công an xã Khánh Yên Thượng, Công an huyện Văn Bàn 

23 Trung úy Nguyễn Đức Phong Phó trưởng Công an xã Khánh Yên Hạ, Công an huyện Văn Bàn 

24 Đại úy Nguyễn Đình Tuấn Trưởng Công an xã Liêm Phú, Công an huyện Văn Bàn 

25 Đại úy Lý Tòn Nhất Phó Trưởng Công an xã Chiềng Ken, Công an huyện Văn Bàn 

26 Thiếu tá Lưu Văn Tới Trưởng Công an xã Nậm Tha, Công an huyện Văn Bàn 

27 Đại úy Đoàn Thị Hương Cán bộ Công an xã Làng Giàng, Công an huyện Văn Bàn 

28 Thượng úy Hoàng Trung Hiếu Trưởng Công an xã Hòa Mạc, Công an huyện Văn Bàn 

29 Thiếu úy Đỗ Trọng Tuấn Cán bộ Công an xã Nậm Chày, Công an huyện Văn Bàn 

30 Thượng úy Vương Văn Luân Cán bộ Công an xã Thẳm Dương, Công an huyện Văn Bàn 

31 Trung úy Phùng Văn Nhỉ Cán bộ Công an xã Minh Lương, Công an huyện Văn Bàn 

32 Thiếu tá Nguyễn Kim Mạnh Sinh Trưởng Công an xã Nậm Xây, Công an huyện Văn Bàn 

33 Trung úy Hà Tuấn Long Cán bộ Công an xã Nậm Xé, Công an huyện Văn Bàn 

34 Binh nhất Nguyễn Đức Trung Chiến sĩ nghĩa vụ, Công an huyện Văn Bàn 

II Lực lượng bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách 

1 Ông Nguyễn Minh Trọng Trưởng ban Bảo vệ dân phố thị trấn Khánh Yên 

2 Ông Lục Văn Phối Bảo vệ dân phố tổ Bản Mạ, thị trấn Khánh Yên 

3 Ông Lê Văn Quyết Bảo vệ dân phố tổ 13, thị trấn Khánh Yên 

4 Ông Đào Văn Sản Bảo vệ dân phố tổ 1, thị trấn Khánh Yên 

5 Ông Phan Văn Thiệu Bảo vệ dân phố tổ Bản Mạ, thị trấn Khánh Yên 

6 Ông Tạ Duy Sang Bảo vệ dân phố tổ 5, thị trấn Khánh Yên 

7 Ông Trần Văn Năm Bảo vệ dân phố tổ 8, thị trấn Khánh Yên 

8 Ông Trần Văn Chuyền Bảo vệ dân phố tổ 7, thị trấn Khánh Yên 

9 Ông Phạm Đức Thuận Bảo vệ dân phố tổ 7, thị trấn Khánh Yên 

10 Ông Phạm Ngọc Trường Bảo vệ dân phố tổ 2, thị trấn Khánh Yên 

11 Ông Lự  Văn Tuyển Phó Trưởng Công an xã Võ Lao (bán chuyên trách) 

12 Ông Hoàng Anh Dũng Công an viên thôn Là 2, xã Võ Lao 

13 Ông Hoàng Văn Hợi Công an viên thôn Là 3, xã Võ Lao 

14 Ông Vi Văn Sớm Công an viên thôn Vinh 1, xã Võ Lao 

15 Ông Lương Văn Thụ Công an viên thôn Lủ 2, xã Võ Lao 

16 Ông Ấu Văn Hiển Công an viên thôn Én 2, xã Võ Lao 
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17 Ông Nguyễn Văn Hợi Công an viên thôn Én 1, xã Võ Lao 

18 Ông Nguyễn Xuân Dần Công an viên thôn Én 3, xã Võ Lao 

19 Ông Lương Văn Quý Công an viên thôn Chiềng 1, xã Võ Lao 

20 Ông Hoàng Ngọc Minh Công an viên thôn Chiềng 1, xã Võ Lao 

21 Ông Ma Văn Tựa Công an viên thôn Chiềng 2, xã Võ Lao 

22 Ông Lương Văn Hay Công an viên thôn Chiềng 3, xã Võ Lao 

23 Ông Lương Tuấn Anh Công an viên thôn Chiềng 4, xã Võ Lao 

24 Ông Lự Văn Công Công an viên thôn Thị Tứ, xã Võ Lao 

25 Ông Hoàng Văn Cường Công an viên thôn Ngầu 2, xã Võ Lao 

26 Ông Lự Văn Huyên Công an viên thôn Ngầu 3, xã Võ Lao 

27 Ông Trần Văn Bắc Công an viên thôn Tân Tiến, xã Võ Lao 

28 Ông Vũ Hải Dương Công an viên thôn Xuân Trung, xã Võ Lao 

29 Ông Trần Văn Dương  Công an viên thôn Xuân Hồng, xã Võ Lao 

30 Ông Doãn Văn Giáp Công an viên thôn Văn Thủy, xã Võ Lao 

31 Ông Sùng A Đảo Phó Trưởng Công an xã Nậm Mả (bán chuyên trách) 

32 Ông Bàn Ồng Lố Phó Trưởng Công an xã Nậm Dạng (bán chuyên trách) 

33 Ông Lý Ồng Nhất Công an viên thôn Thượng, xã Nậm Dạng 

34 Ông Triệu Văn Khách Phó Trưởng Công an xã Sơn Thủy (bán chuyên trách) 

35 Ông Đặng Văn Ton Công an viên thôn Khổi Nghè, xã Sơn Thủy 

36 Ông Nông Văn Sơn Công an viên  thôn Khe Chấn 1, xã Sơn Thủy 

37 Ông Lý Minh Lương Công an viên thôn Tân Trúc, xã Tân Thượng 

38 Ông Lý Văn Khôi Công an viên thôn Ngầm Thỉn, xã Tân Thượng 

39 Ông Lý Văn Sử Công an viên thôn Thùng 1, xã Tân Thượng 

40 Ông Đặng Văn Thanh Công an viên thôn Thùng 2, xã Tân Thượng 

41 Ông Ngô Duy Năng Công an viên thôn Tân An 2, xã Tân An 

42 Ông Đinh Minh Hoàn Công an viên thôn Tân An 1, xã Tân An 

43 Ông Bùi Văn Lộc Công an viên thôn Tân Sơn, xã Tân An 

44 Ông Trướng Văn Quang Công an viên thôn Mai Hồng 2, xã Tân An 

45 Ông Lương Quốc Thành Công an viên thôn Xuân Sang, xã Tân An 

46 Ông Lý Đình Toán Công an viên thôn Noỏng, xã Khánh Yên Thượng 

47 Ông Hoàng Văn Phóng Công an viên thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng 
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48 Ông Hoàng Văn Thấm Công an viên thôn Yên Thành, xã Khánh Yên Thượng 

49 Ông Hoàng Thế Hưng Công an viên thôn Làn 1, xã Khánh Yên Trung 

50 Ông Hoàng Ngọc Đông Công an viên thôn Én 1, xã Khánh Yên Trung 

51 Ông Nguyễn Văn Tuyển Công an viên thôn Pắc Xung, xã Khánh Yên Hạ 

52 Ông Nguyễn Văn Thắng Công an viên thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ 

53 Ông La Văn Chung Công an viên thôn Phát Cưởm, xã Khánh Yên Hạ 

54 Ông Nguyễn Văn Phùng Công an viên thôn Xuân Khánh, xã Khánh Yên Hạ 

55 Ông Hoàng Thanh Trường Công an viên thôn Lảng 1, xã Khánh Yên Hạ 

56 Ông Vũ Văn Chức Công an viên thôn Sung 1, xã Khánh Yên Hạ 

57 Ông Nguyễn Văn Hùng Công an viên thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ 

58 Ông Nông Văn Thịnh Công an viên thôn Giằng, xã Liêm Phú 

59 Ông Hoàng Văn Tam Công an viên thôn Khổi Mèo, xã Liêm Phú 

60 Ông Lý Láo Tả Công an viên thôn Lâm Sinh, xã Liêm Phú 

61 Ông Nguyễn Văn Đội Công an viên thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú 

62 Ông Vấn Văn Hợi Công an viên thôn Chiềng 1 + 2, xã Chiềng Ken 

63 Ông Ma Văn Thức Công an viên thôn Chiềng 3, xã Chiềng Ken 

64 Ông Nguyễn Văn Thanh Công an viên thôn Ken 3, xã Chiềng Ken 

65 Ông Sầm Văn Ngôn Công an viên thôn Bẻ 2, xã Chiềng Ken 

66 Ông La Văn Thẩm Công an viên thôn Đồng Vệ, xã Chiềng Ken 

67 Ông Vương Văn Môn Công an viên thôn Thi, xã Chiềng Ken 

68 Ông Đặng Văn Minh Phó Trưởng trưởng Công an xã Nậm Tha (bán chuyên trách) 

69 Ông Triệu Sào Tiến Công an viên thôn Khe Nà, xã Nậm Tha 

70 Ông Lù A Váng Công an viên thôn Khe Păn, xã Nậm Tha 

71 Ông Triệu Tòn Ghến Công an viên thôn Vàng Mầu, xã Nậm Tha 

72 Ông Phùng Quân Lực Phó Trưởng Công an xã Làng Giàng (bán chuyên trách) 

73 Ông Lương Văn Thốn Công an viên thôn An, xã Làng Giàng 

74 Ông Ma Văn Phằn Công an viên thôn Làng Nòm, xã Hòa Mạc 

75 Ông Ma Văn Hương Công an viên thôn Trung Đoàn, xã Hòa Mạc 

76 Ông Hoàng Văn Vĩnh Công an viên thôn Nà Lộc, xã Hòa Mạc 

77 Ông Đàm Hồng Sơn Phó Trưởng Công an xã Dương Quỳ (bán chuyên trách) 

78 Ông La Đức Hùng Phó Trưởng Công an xã Dương Quỳ (bán chuyên trách) 
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79 Ông Đàm Văn Minh Công an viên thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ 

80 Ông Hoàng Văn Ngoan Công an viên thôn Bản Pàu, xã Dương Quỳ 

81 Ông La Văn Manh Công an viên thôn Khuôn Đo, xã Dương Quỳ 

82 Ông La Văn Tấn Công an viên thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ 

83 Ông Hoàng Văn Tâm Công an viên thôn Pá Bó, xã Dương Quỳ 

84 Ông Bàn Phúc Yên Công an viên thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng 

85 Ông Vàng A Đấng Phó Trưởng Công an xã Nậm Chày (bán chuyên trách) 

86 Ông Giàng A Cúc Công an viên thôn Hỏm Dưới, xã Nậm Chày 

87 Ông Vàng A Đồng Công an viên thôn Nậm Chày, xã Nậm Chày 

88 Ông Vàng A Chung Công an viên thôn Nậm Chày, xã Nậm Chày 

89 Ông Vàng A Tồng Công an viên thôn Pờ Xì Ngài, xã Nậm Chày 

90 Ông Vàng A Dinh Công an viên thôn Lán Bò, xã Nậm Chày 

91 Ông La Văn Quế Phó Trưởng Công an xã Thẳm Dương (bán chuyên trách) 

92 Ông Hà Văn Kiên Công an viên thôn Bản Ngoang, xã Thẳm Dương 

93 Ông Hoàng Văn Đêm Phó Trưởng Công an xã Minh Lương (bán chuyên trách) 

94 Ông La Ngọc Trước Công an viên thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương 

95 Ông Hoàng Văn Đại Công an viên thôn 3 Minh Thượng, xã Minh Lương 

96 Ông La Văn Quang Công an viên thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương 

97 Ông Triệu Kim Quảng Công an viên thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương 

98 Ông Hoàng Tòn San Công an viên thôn Nà Hằm, xã Nậm Xây 

99 Ông Bàn Tòn San Công an viên thôn Nậm Van, xã Nậm Xây 

100 Ông Triệu Trung Tài Công an viên thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé 
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